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HPV HPV

Viêm Gan B Viêm Gan B Viêm Gan B Viêm Gan B

Viêm Gan A Viêm Gan A Viêm Gan A Viêm Gan A

MMR MMR MMR MMR

DTaP DTaP DTaP DTaP 

Bại Liệt Bại Liệt Bại Liệt Bại Liệt

Thủy Đậu Thủy Đậu Thủy Đậu Thủy Đậu

Hướng Dẫn Yêu Cầu Chủng Ngừa của Nhà 
Trường  DC
có hiệu lực từ tháng 6 năm  2023

Đây là bản tóm tắt các loại vắc-xin cần thiết cho trẻ em để vào các lớp chính ở DC. 
Trẻ em cần phải chích ngừa đầy đủ ở mọi cấp lớp. Truy cập đây để biết thông tin 

chi tiết về những quy định chích ngừa dchealth.dc.gov/immunizations.

* Trẻ em từ lớp Mầm non đến Mẫu Giáo (Pre-K3) khi tròn 4 tuổi có thể đủ điều kiện nhận một liều vắc-xin tăng cường 
chống lại MMR, Thủy đậu, Bại liệt và Bạch hầu/Uốn ván/Ho gà. Chúng tôi khuyến khích chích ngừa cho các em đúng hạn, 

tuy nhiên những điều này sẻ không thể tính vào sự hiện diện của học sinh trong trường vào giữa năm học.

Để bắt đầu hệ Mầm 
Non-Mẫu Giáo 3 tuổi*

Để bắt đầu 
Mẫu Giáo

Để bắt đầu 
lớp 7

Để bắt đầu 
lớp 11

Phế Cầu Khuẩn (PCV)

Viêm Màng Não Mủ Do Vi 
Khuẩn Nhóm B (Hib)

Viêm Màng Não Mô Cầu 
Khuẩn  (ACWY)

Viêm Màng Não Mô Cầu 
Khuẩn  (ACWY)

Tùy thuộc vào nhãn hiệu được sử dụng

= số liều


